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1 460219 Vũ Quỳnh Hà 12/09/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt 2025 Đạt 132 7,93 3,19 Khá Luật Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

1 460651 Lương Minh Tú 21/04/2003 Bắc Kạn Nam Tày Việt 2025 Đạt 132 7,84 3,17 Khá Luật Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

2 460750 Lý Vinh Tú 31/10/2003 Lạng Sơn Nam Kinh Việt 2025 Đạt 133 7,53 2,98 Khá Luật Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

1 461051 Chu Thị Vân 21/08/2003 Lạng Sơn Nữ Tày Việt 2025 Đạt 129 7,50 2,99 Khá Luật Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

2 463134 Bùi Thị Ngọc Thủy 07/11/2003 Thanh Nữ Kinh Việt 2025 Đạt 131 8,09 3,31 Giỏi Luật Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

1 462104 Phùng Thị Ngọc Anh 01/01/2003 Hải Nữ Kinh Việt 2025 Đạt 131 8,04 3,32 Giỏi Luật Kinh tế Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

1 461351 Nguyễn Khánh Vân 30/09/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt 2025 Đạt 133 7,57 2,98 Khá Luật Đạt Đạt Không nợ Đã nôp đủ Không có

2 462322 Nguyễn Thu Hiền 04/02/2003 Hà Nội Nữ Kinh
Việt 

Nam
2025 Đạt 132 7,78 3,19 Khá

Luật Thương 

mại quốc tế
Đạt Đạt

Không nợ 

sách
Đã nôp đủ Không có

463322 Phạm Quang Minh 02/03/2003 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 Đạt 130 8,12 3,27 Giỏi Luật Đạt Đạt

Không nợ 

sách
Đã nôp đủ Không có

1 463211 Nguyễn Hiệp 09/01/2003 Nghệ An Nam Kinh
Việt 

Nam
2025 Đạt 131 8,03 3,20 Giỏi Luật Đạt Đạt

Không nợ 

sách
Đã nôp đủ Không có

1 463492 Phạm Bình Minh 09/05/2002 Nữ Kinh 2025 Đạt 129 7,09 2,73 Khá Luật Đạt Đạt
Không nợ 

sách
Đã nôp đủ Không có
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(Tháng 09 năm 2025)

Họ và Tên

Khoa Pháp luật dân sự

Khoa Pháp luật hình sự

Khoa Pháp luật kinh tế

Khoa Pháp luật quốc tế

Khoa PL Hành chính - nhà nước

Phòng Đào tạo đại học

Tổng số 11 sv, trong đó:  ngành Luật 06 sv; ngành Luật Kinh tế: 01 sv; ngành Luật TMQT: 01 sv; ngành Luật CLC: 02 sv; ngành Luật tại Phân Hiệu ĐL: 01 sv./.

Phân hiệu Đăk Lắk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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